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Số:        /BC-BVTT Kon Tum, ngày    tháng   năm 2024 
______________________________ 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2024 
______________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3976/KH-SYT ngày 30/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 

bệnh nghề nghiệp tại cơ sở y tế năm 2024; 

Bệnh viện Tâm thần báo cáo công tác tự kiểm tra, giám sát môi trường lao 

động, như sau: 

I. Tình hình chung 

1. Phần hành chính 

- Tên đơn vị: BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM 

- Quyết định thành lập: 115/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 

- Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện khám, điều trị, phòng bệnh, chăm sóc, 

quản lý, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

- Tình hình tổ chức 

+ Tổng số nhân lực: 51 Trong đó: 

+ Đại học và Sau Đại học: 27; CĐ và Trung học: 21 

 + CB khác: 03; Cán bộ là người DTTS: 05. 

- Cơ sở vật chất, hiện trạng cơ sở hạ tầng: 

+ Diện tích đất: Sử dụng khuôn viên đất được giao với diện tích 4.915 m2 

(địa chỉ: Số 138 đường Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum) 

+ Cơ sở hạ tầng (nhà cửa, vật kiến trúc): Với hiện trạng cơ sở hạ tầng được 

chuyển giao từ Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội; sau khi được cải tạo, sửa 

chữa để chuyển đổi công năng sử dụng phù hợp Cơ sở Khám và điều trị bệnh tâm 

thần (theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 11 năm 2019) như hiện nay, gồm: 

+ Khu lưu bệnh nhân hiện có với diện tích sàn sử dụng 796,2 m2. 

+ Khu nhà làm việc các bộ phận chuyên môn hiện có với diện tích sàn sử 

dụng 142 m2. 

+ Khu nhà hành chính hiện có với diện tích sàn sử dụng 130 m2. 
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+ Khu nhà bếp, nhà ăn hiện có với diện tích sàn sử dụng 147,7 m2. 

+ Nhà xe ô tô, xe máy hiện có với diện tích sàn sử dụng 181,4 m2. 

+ Sân bê tông, cổng tường rào khép kín 

- Số điện thoại: 02603.862177;  Fax: .................................... 

2. Lao động 

- Tổng số lao động: 51, trong đó: Số lao động nữ: 29. 

- Số lao động làm việc trực tiếp: 51,  trong đó: Số lao động nữ: 29 

- Số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại 

IV, V, VI): 51. Trong đó: Số Lao động nữ: 29. 

II. Kết quả thực hiện công tác  AT, VSLĐ-PCBNN 

1. Tổ chức bộ phận an toàn – vệ sinh lao động 

- Hội đồng Bảo hộ lao động (CSYT có tổng số lao động trên 60 người): 

  Có [   ]           Không [x]                  

- Cán bộ an toàn – vệ sinh lao động: 01 

- Cán bộ y tế: 01 

- Mạng lưới an toàn vệ sinh viên: Có [x]           Không [   ] 

2. Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động 

Có [x]           Không [   ]                 Không đầy đủ [   ] 

3. Thực hiện chế độ tự kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh lao động 

Có [x]           Không [  ]                 Không đầy đủ [   ] 

4. Thực hiện báo cáo định kỳ 

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động (theo Quyết định 3079/QĐ-BYT 

ngày 21/8/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hệ 

thống làm công tác bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế) 

  Có [ x]           Không [   ]                 Không đầy đủ [   ] 

5. Lập Hồ sơ vệ sinh lao động 

Có [x]           Không [   ]                 Không đầy đủ [   ] 

6. Tai nạn lao động 

- Tổng số vụ tai nạn lao động: 0 - Số vụ có người chết: 0. 

- Tổng số người bị tai nạn lao động: 0. 

- Số người chết vì tai nạn lao động: 0. Trong đó: Lao động nữ: 0. 

- Số người bị suy giảm 31% sức LĐ trở lên: 0 

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động: 0. 

- Số người phải nghỉ mất sức và hưu trước tuổi vì TNLĐ: 0 
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7. Hồ sơ tai nạn cấp cứu tai nạn lao động 

Có [x]           Không [   ]                 Không đầy đủ [   ] 

8. Bệnh nghề nghiệp (đối với cơ sở có yếu tố nguy cơ) 

- Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp hàng năm cho người lao động: 

Có [   ]               Không [x]                  

- Được khám :...0......người, chưa được khám :.....51....người. 

- Số người mắc bệnh nghề nghiệp :.....................người. Trong đó: 

+ Được giám định, điều trị :..............người 

+ Được cấp sổ :........................người 

+ Số người được chuyển công việc khác :................người 

+ Số người phải nghỉ mất sức và nghỉ hưu trước tuổi vì BNN:………….... 

- Hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp 

Có [x]           Không [   ]                 Không đầy đủ [   ] 

9. Kết quả khám sức định kỳ của người lao động 

+ Loại I: 13   + Loại II: 15  + Loại III: 14    

+ Loại IV: 04  + Loại V:0 

- Khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động: 51  

- Năm gần nhất : 2024 

- Được khám 46 người, chưa được khám 05 người (Đi học, nghỉ sinh) 

- Hồ sơ quản lý theo dõi sức khoẻ của người lao động hàng năm: 

Có  [x] Không          [  ] 

10. Huấn luyện  

- Số người lao động được huấn luyện về BHLĐ (ATVSLĐ):…0..... Trong đó: 

Số được huấn luyện tại đơn vị:……..Khác:……........................................... 

- Số người được cấp thẻ an toàn:………………………………………....... 

- Số người lao động được huấn luyện về HIV/AID tại nơi làm việc:…....... 

Trong đó, Nữ:…………………………………………………………….... 

11. Các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ (theo 

danh mục tại Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động). 

- Tổng số thiết bị:…0…. Trong đó: 

+ Số thiết bị đã được kiểm định và cấp phép: …………………………...... 

+ Hồ sơ kiểm định (Có/không):………………………………………........ 



4 

 

  

12. Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật (Theo Thông tư số 

24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn 

việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc 

trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại) 

- Tổng số người có tiếp xúc với yếu tố độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép 

hoặc tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh: 51 

- Tổng số người được bồi dưỡng: 51 

- Tỷ lệ % không thể tổ chức cho ăn uống tại chỗ phải phát hiện vật cho 

người lao động: 0  

         13. Tổng chi phí cho công tác BHLĐ 

- Thiết bị AT-VSLĐ:………Không……………………………………..... 

- Quy trình, biện pháp cải thiện điều kiện lao động:…Không…………..... 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân: 33.400.000 đồng. 

- Bồi dưỡng bằng hiện vật: 64.526.438 (Quí I: 31.982.257 đồng; Quí II: 

32.544.181 đồng). 

- Tuyên truyền, huấn luyện:……Không……………………………...... 

- Phòng cháy chữa cháy:…………Không…………………………....... 

- Chi phí cấp cứu, điều trị TNLĐ, BNN:……………Không…………...... 

- Chi phí bồi thường cho người bị TNLĐ, BNN :………Không……..... 

- Chi phí khác: 25.544.000 đồng (Quan trắc môi trường lao động và khám 

sức khoẻ định kỳ) 

14. Thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Có  [x]  Không          [  ] 

15. Tình hình môi trường lao động nặng nhọc, độc hại (tính theo % số 

người bị tiếp xúc/ tổng số lao động) 

- Chật chội: ………………………..- Ẩm ướt:…………………………..... 

- Nóng quá: ………………………. - Lạnh quá:………………………...... 

- Ồn: ……………………………… - Rung:…………………………….... 

- Bụi: ……………………………... - Hơi khí độc:……………………...... 

- Điện từ trường: …………………. - Bức xạ Ion hoá:………………….... 

- Tiếp xúc vi sinh vật gây bệnh: ……………………………………… 

16. Đánh giá của đơn vị về điều kiện lao động 

+ Tốt  [  ]   + Trung bình   [x]    + Xấu  [  ]  

- Các biệp pháp kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc 

Có  [x]    Không  [] 
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+ Đối với các phòng, buồng bệnh có ánh sáng không đạt quy chuẩn, 

bệnh viện cho dán decal để cải tạo lại hệ thống chiếu sáng. 

+ Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

cho người lao động. 

+ Thực hiện bồi dường hiện vật đầy đủ. 

- Các biện pháp xử lý chất thải lỏng, rác thải công nghiệp, khí thải 

Có  [x]    Không  [  ] 

Xử lý chất thải lỏng bằng hệ thống xử lý chất thải lỏng, còn các chất thải rắn 

hợp đồng với đơn vị ngoài thu gom xử lý. 

17. Trang bị phương tiện, túi thuốc cấp cứu 

Có  [x]  Không   [  ]  Không đầy đủ  [  ] 

18. Thực hiện các quy định về Phòng chống cháy nổ 

Có  [x]  Không   [  ] 

III. Tình hình hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2024 

1. Xây dựng kế họach : Có  [x]           Không           [  ] 

2. Triển khai thực hiện kế hoạch : Có  [x]    Không  [  ] 

3. Nêu cụ thể các họat động hưởng ứng 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy mới liên quan đến công tác 

an toàn, vệ sinh lao động cho viên chức và người lao động trong bệnh viện. 

- Triển khai khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho viên chức và người lao 

động trong bệnh viện. 

- Triển khai quan trắc đo kiểm tra môi trường lao động năm 2024. 

- Thực hiện may đồ bảo hộ cho viên chức và người lao động tại bệnh viện. 

- Tuyên truyền hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động tại bệnh viện với 

nội dung thông điệp: “Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 

động năm 2024” trên trang thông tin điện tử của đơn vị./. 

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

 

Đỗ Thị Lệ Thu 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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Ghi chú: 

 1. Các đơn vị Báo cáo công tác tự kiểm tra, giám sát môi trường lao động bằng văn bản 

theo đề cương như trên gửi mỗi thành viên của Đoàn kiểm tra 01 bản trước khi tiến hành kiểm 

tra. 

 2. Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với Lãnh đạo đơn vị, đại diện Ban Chấp hành Công 

đoàn và cán bộ phụ trách công tác bảo hộ lao động; tiếp xúc trực tiếp với người lao động (nếu 

thấy cần thiết) và có thu phí theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính (nếu thực hiện đo môi trường lao động). 

__________________ 
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